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huyện
Mã xã Tên huyện Tên xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập
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1 637 24112 Huyện Krông Pa Xã Chư Rcăm Trường MG Xã Chư Rcăm
Xã Chư Rcăm, huyện Krông 

Pa, tỉnh Gia Lai
G059_ftth_rcamtmgxc VCI5 100Mbps 44954/1400210015/27052015

Tốc độ cũ 

32Mbps

2 637 24079 Huyện Krông Pa Xã Ia RSai Trường TH Ia Rsai
Xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai
G059_ftth_iarsaitthx VCI5 100Mbps 28181/1000821100/05122014

Tốc độ cũ 

32Mbps

3 637 24106 Huyện Krông Pa Xã Chư Ngọc Trường THCS Kpă Klơng
Xã Chư Ngọc, huyện Krông 

Pa, tỉnh Gia Lai
G059_ftth_klongttk5 VCI5 100Mbps 36648/1400210015/23102015

Tốc độ cũ 

32Mbps

4 637 24094 Huyện Krông Pa Xã Chư Drăng Trường THCS Nguyễn Huệ
Xã Chư Đrăng, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai
G059_ftth_huettn3 VCI5 100Mbps 28132/1000821100/05122014

Tốc độ cũ 

32Mbps

5 637 24079 Huyện Krông Pa Xã Ia RSai Trường THCS Xã Ia Rsai
Xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai
G059_ftth_iarsaittx VCI5 100Mbps 28162/1000821100/05122014

Tốc độ cũ 

32Mbps

6 627 23740 Huyện Chư Păh Xã Đăk Tơ Ver Trường MN Xã Đăk Tơ Ver
Xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai
g059_ftth_vertmnxdt VCI5 100Mbps 19692/1400210004/10112014

Tốc độ cũ 

32Mbps

7 627 23746 Huyện Chư Păh Xã Chư Đăng Ya Trường TH Xã Chư Đang Ya
Xã Chư Đang Ya, huyện 

Chư Păh, tỉnh Gia Lai
g059_ftth_yatthxcd VCI5 100Mbps 17577/1400210004/10092014

Tốc độ cũ 

32Mbps

8 627 23746 Huyện Chư Păh Xã Chư Đăng Ya Trường MN Chư Đang Ya
Xã Chư Đang Ya, huyện 

Chư Păh, tỉnh Gia Lai
g059_ftth_yatmncd VCI5 100Mbps 17479/1400210004/10092014

Tốc độ cũ 

32Mbps

9 627 23740 Huyện Chư Păh Xã Đăk Tơ Ver Trường TH Đăk Tơ Ver
Xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai
g059_ftth_vertthdt VCI5 100Mbps 20600/1400210004/26092014

Tốc độ cũ 

32Mbps

10 627 23740 Huyện Chư Păh Xã Đăk Tơ Ver Trường THCS Xã Đăk Tơ Ver
Xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai
g059_ftth_verttxdt VCI5 100Mbps 14665/1400210004/11112014

Tốc độ cũ 

32Mbps

11 627 23725 Huyện Chư Păh Xã Hà Tây Trường TH Hà Tây
Konsơlăng, xã Hà Tây, 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
g059_ftth_taytthh1 VCI5 100Mbps 19172/1400210004/24092014

Tốc độ cũ 

32Mbps

12 627 23725 Huyện Chư Păh Xã Hà Tây Trường MN Xã Hà Tây
Konsơlăng, xã Hà Tây, 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
g059_gftth_taytmnxh VCI5 100Mbps

624282560/1600210008/1512

2021

Tốc độ cũ 

32Mbps

13 638 24067 Huyện Phú Thiện Xã Ia Yeng Trường MG Ia Yeng
Xã Ia Yeng, huyện Phú 

Thiện, tỉnh Gia Lai
g059_ftth_yengtmgi VCI5 100Mbps 22413/1400210017/24092014

Tốc độ cũ 

32Mbps

14 630 23851 Huyện Kông Chro Xã Chơ Long
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Chơ Glong

Làng Klãk, xã Chơ Long, 

huyện Kông Chro, tỉnh Gia 

Lai

g059_ftth_duttn5 VCI5 100Mbps 19996/1001621100/15082014
Tốc độ cũ 

32Mbps

15 630 23848 Huyện Kông Chro Xã Ya Ma
Trường TH Và THCS Lê Hồng 

Phong

Làng Tờ Nùng 2, xã Ya Ma, 

huyện Kông Chro, tỉnh Gia 

Lai

g059_ftth_phongttvtlh VCI5 100Mbps 60111/1001621100/23122014
Tốc độ cũ 

32Mbps

16 629 23815 Huyện Mang Yang Xã Đê Ar
Trường PTDT Bán Trú THCS 

Đê Ar

Xã Đê Ar, huyện Mang 

Yang, tỉnh Gia Lai
g059_ftth_deartptdbtt VCI5 100Mbps 08892/1001121100/06032013

Tốc độ cũ 

32Mbps
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17 629 23821 Huyện Mang Yang Xã Đăk Trôi Trường TH Và THCS Đăk Trôi
Xã Đăk Trôi, huyện Mang 

Yang, tỉnh Gia Lai
g059_ftth_troitthvtd4 VCI5 100Mbps 07907/1001121100/09042013

Tốc độ cũ 

32Mbps

18 629 23809 Huyện Mang Yang Xã Lơ Pang
Trường PTDT Bán Trú THCS 

Lơ Pang

Xã Lơ Pang, huyện Mang 

Yang, tỉnh Gia Lai
g059_ftth_pangtptdtl1 VCI5 100Mbps 14424/1001121100/25092013

Tốc độ cũ 

32Mbps

Người lập biểu

Đinh Thế Danh

Đã ký

Lê Thị Thu Hương

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
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